
Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 9.500.000 4.315.079 3.246.022 34% 75%

I Thu nội địa 8.800.000 3.877.092 2.916.430 33% 75%

1 Thu từ khu vực DNNN 308.000          138.474 112.789 37% 81%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 350.000          206.186 226.014 65% 110%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 900.000 493.337 511.493 57% 104%

4 Thuế thu nhập cá nhân 350.000 235.652 232.246 66% 99%

5 Thuế bảo vệ môi trường 900.000 233.174 191.481 21% 82%

6 Lệ phí trước bạ 365.000 200.451 169.840 47% 85%

7 Thu phí, lệ phí 85.000 50.445 56.191  66% 111%

8 Các khoản thu về nhà, đất 5.285.000 2.112.928 1.198.171 23% 57%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 21.000 7.385 8.404 40% 114%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 164.000 80.295 141.081 86% 176%

- Thu tiền sử dụng đất 5.100.000 2.025.202 1.048.369 21% 52%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 46 318 685%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.000 59.527 1.689 169% 3%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà

nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các

quỹ của doanh nghiệp nhà nước

21.000 20.863 22.353 106% 107%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 40.000 19.254 22.143 55% 115%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 35.000 35.499 19.785 57% 56%

13 Thu khác ngân sách 160.000 71.303 152.236 95% 214%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 700.000 430.257 313.841 45% 73%

IV Thu viện trợ

V Thu huy động, đóng góp 7.729 15.750

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 8.339.000       3.708.058       2.782.595 33% 75%

1 Từ các khoản thu phân chia 684.000          185.888          266.493 39% 143%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 7.655.000 3.522.170 2.516.102 33% 71%

Phụ lục II

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2023 (BIỂU SỐ 60/CK-NSNN)

(Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày         tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Nam Định)

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM

THỰC HIỆN 6 

THÁNG NĂM 

2022

THỰC HIỆN 6 

THÁNG NĂM 

2023

SO SÁNH THỰC HIỆN 

VỚI (%)
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